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BẢN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA TẬP THỂ

Năm học 2019 - 2020
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ năm học 2019–2020;
Thực hiện kế hoạch thi đua của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019–2020;
Hiệu trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua năm học 2019 – 2020, như sau:

I. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm học 2019 – 2020:

· Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế tổ chức, công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập, công tác kiểm tra đánh giá, công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, thông tin tuyên truyền…đảm bảo dân chủ, thống nhất tăng quyền tự chủ cho các tổ chuyên môn, các đơn vị phòng chức năng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc; coi trọng việc quản lý chất lượng.
· Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ CB-GV-NV, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho HS-SV; Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ đào tạo.
· Đa dạng hóa, mở rộng quy mô ngành nghề đào tạo, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết trong hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục có uy tín trong nước, ngoài nước.
· Mở rộng liên kết đào tạo với các Công ty, các doanh nghiệp để học sinh-sinh viên có điều kiện tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề, vận động đóng góp, tài trợ học bổng, học phí cho học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập, tạo cơ hội cho người học có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội.  
· Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 
· Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

· Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh-sinh viên khởi nghiệp.

· Hoàn thành công tác kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.
2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy: 

· Số lượng Đảng viên 72/320 số CB-CC-VC, đạt 22,5%.
· Số CB-GV-NV có trình độ lý luận chính trị sơ cấp 195/320, đạt: 61%       
· Số CB-GV-NV có trình độ lý luận chính trị trung cấp 90/320, đạt 28,1%
· Đảng bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, triển khai quán triệt, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

· 90% CB-GV-NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến;    
· 75%  Giảng viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường/tổng số giảng viên dự thi, 80% Giảng viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố/tổng số giảng viên dự thi.   
· Hoàn thiện cơ cấu tổ chức đáp ứng Trường chất lượng cao, Nhà trường thông minh. 
3. Một số nhiệm vụ công tác khác:

· Củng cố, phát huy vai trò tích cực của Ban công tác Giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường. 
· Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn nắm vững tâm tư tình cảm, hoàn cảnh của mỗi CB-CC-VC-NLĐ; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. 
· Đoàn TNCS, Hội Sinh viên trường tích cực giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên.

II. Các danh hiệu thi đua phấn đấu trong năm học 2019 - 2020:

1. Về tập thể: 
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:
· Đơn vị đạt danh hiệu            

 : Tập thể xuất sắc




   Cờ thi đua Thành phố.
· Đảng Bộ đạt danh hiệu                   : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
· Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu    
: Công đoàn cơ sở vững mạnh

· Đoàn TNCS đạt danh hiệu               : Xuất sắc cấp Thành đoàn

· Hội sinh viên đạt danh hiệu             : Xuất sắc cấp Thành Hội
· Số đơn vị  đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” : 02/24 đơn vị 

· Số đơn vị  đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” : 22/24 đơn vị

· Tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 90% (288/320)
· Số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 

· Cấp Ngành (cơ sở)          
  : 43/288 cá nhân  (15%)

· Cấp Thành phố


  : 05/43   cá nhân  (11%)

· Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc”: 15 tổ.
· Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh”: 03 tổ

· Số cán bộ, Công đoàn viên đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”: 288 cá nhân (tỉ lệ 90%).

· Số cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng: 15 cá nhân.
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	DANH HIỆU THI ĐUA ĐĂNG KÝ
	GHI CHÚ

	
	
	LĐTT
	CSTĐ 
cơ sở
	CSTĐ TP
	CĐV
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	1
	Ông Phạm Hữu Lộc
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	2
	Ông Đinh Văn Đệ
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	3
	Bà Đinh Hồng Minh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	4
	Ông Châu Văn Bảo
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	5
	Ông Lâm Viết Dũng
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	6
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	7
	Ông Nguyễn Thành Nam
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	8
	Ông Lê Hùng Thanh
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	9
	Bà Vũ Như Quỳnh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	10
	Bà Phan Thị Ngọc Phượng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	11
	Bà Nguyễn Thị Bích Liễu
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	12
	Ông Nguyễn Văn Chì
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	13
	Bà Trần Thị Ánh Phượng
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	14
	Ông Trần Văn Cu Anh
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	15
	Bà Lưu Hoàng Hải Yến
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	16
	Bà Nguyễn Thị Vân
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	17
	Bà Huỳnh Thị Minh Ly
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	18
	Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	19
	Bà Trần Thị Phương Oanh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	20
	Bà Thân Thị Nhung
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	21
	Ông Phạm Hữu Tấn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	22
	Ông Nguyễn Hữu Xuân Vũ
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	23
	Ông Lê Hồng Phúc
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	24
	Ông Phạm Hữu Thành Phú
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	25
	Ông Huỳnh Thanh Nhàn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	26
	Ông Nguyễn Tiến Hưng
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	27
	Ông Đồng Anh Tuấn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	28
	Ông Lê Hồng Sơn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	29
	Ông Nguyễn Thanh Hiền
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	30
	Ông Trần Thanh Phương
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	31
	Ông Nguyễn Kính
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	32
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	33
	Bà Hồng Mộng Tuyết Dung
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	34
	Bà Trần Thị Minh Thoa
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	35
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	36
	Ông Phạm Lê Đông Hưng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	37
	Bà Đỗ Thị Ngọc
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	38
	Bà Trần Thị Thảo Vân
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	39
	Bà Nguyễn Thị Minh Thùy
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	40
	Ông Hồ Văn Sĩ
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	41
	Ông Nguyễn Văn  Tấn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	42
	Bà Nguyễn Thị Nhuận
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	43
	Bà Huỳnh Thị Mai
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	44
	Bà Võ Thị Xuân Thơ
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	45
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	46
	Bà Giáp Thị Vượng
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	47
	Ông Vương Hội Khánh
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	48
	Bà Nguyễn Thị Thùy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	49
	Bà Võ Thị Lệ Trân
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 

	50
	Bà Nguyễn Thị Hải Hà
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	51
	Bà Thái Thị My Sa
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	52
	Ông Võ Minh Phương 
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	53
	Ông Nguyễn Việt Tiến
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	54
	Bà Sỹ Thị Chung
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	55
	Bà Nguyễn Thị Tất
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	56
	Ông Lê Xuân Thiện
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	57
	Ông Nguyễn Ngọc Hiệp
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	58
	Ông Hồ Minh Lợi
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 

	59
	Ông Phan Đức Long
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 

	60
	Bà Nguyễn Thị Kim Anh
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	61
	Ông Hà Nhật Thanh
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	62
	Ông Nguyễn Tất Thắng
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	63
	Bà Lê Thị Nữ
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	64
	Bà Phạm Thị Lê Chi
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	65
	Bà Bùi Thị Dương
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	66
	Bà Trần Thị Thu Hà
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	67
	Ông Trần Văn Lý
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	68
	Ông Huỳnh Văn Hiếu
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	69
	Ông Trịnh Tuấn Vũ
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	70
	Ông Nguyễn Trung Dũng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	71
	Bà Nguyễn Thị Nhung
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 

	72
	Ông Bùi Đức Phước
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	73
	Bà Lê Thị Hà Giang
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	74
	Bà Võ Thị Tuyết
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	75
	Ông Nguyễn Chí Nhân
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Bà Võ Thị Anh Đào
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	77
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Bà Vũ Thị Thu Thủy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	79
	Bà Nguyễn Thị Tuyết
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	80
	Ông Lương Minh Dũng
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Bà Nguyễn Yến Nhi
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 

	82
	Bà Nguyễn Ngọc Trang
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	83
	Bà Huỳnh Thị Cẩm Hoa
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	84
	Ông Lê Tiến Dũng
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Ông Lê Quang Liêm
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	86
	Ông Nguyễn Văn Thành
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	87
	Ông Nguyễn Trọng Phú
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	88
	Ông Giáp Văn Thịnh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	89
	Ông Vũ Ngọc Quang
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	90
	Ông Đỗ Văn Trong
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	91
	Ông Ninh Đỗ Hiệp
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	92
	Ông Lê Hồng Anh Tuấn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	93
	Ông Nguyễn Cao Thắng
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	94
	Ông Nguyễn Tiến Việt Dũng
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	95
	Ông Bùi Đặng Hoàng Tuấn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	96
	Bà Mai Thu Hương
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	97
	Ông Giáp Đức Nhận
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	98
	Bà Trần Thị Thu
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	99
	Bà Nguyễn Thị Thu Trang
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	100
	Bà Thân Thị Quyết
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	101
	Bà Đỗ Thị Bích Thủy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	102
	Bà Dương Thị Thủy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	103
	Ông Tạ Quốc Tấn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	104
	Ông Võ Tấn Kiệt
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	105
	Ông Nguyễn Xuân Lợi
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	106
	Ông Huỳnh Bá Triết
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	107
	Ông Trần Thanh Quí
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	108
	Bà Trần Thị Kim Loan
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	109
	Bà Huỳnh Thị Thu Nga
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	110
	Bà Lê Thị Thiện
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	111
	Bà Trần Kim Thu Liễu
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	112
	Bà Phạm Thị Thu Nga
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	113
	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	114
	Ông Lê Thái Hùng
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	115
	Ông Nguyễn Văn Hậu
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Ông Dương Đức Kiên
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	Bà Hà Như Mai
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	118
	Bà Cao Thị Nga
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	119
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	120
	Bà Nguyễn Thị Thủy
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	121
	Ông Nguyễn Văn Đông
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	122
	Bà Đặng Thị Kiến Trúc
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	123
	Ông Nguyễn Thanh Tú
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	124
	Bà Trần Thị Ánh Tuyết
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	125
	Ông Trịnh Khắc Vũ
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Bà Nguyễn Phương Hà
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	127
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	128
	Ông Giang Phi Hùng
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Ông Nguyễn Mạnh Phương
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	130
	Ông Nguyễn Phú Tân
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Ông Nguyễn Đức Thắng
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	133
	Bà Phạm Thị Thu Hiền
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	134
	Bà Võ Thị Hồng Lan
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	135
	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	136
	Bà Vương Thanh Thuỷ
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	137
	Bà Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	138
	Bà Nguyễn Thị Bảo Trân
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	139
	Bà Trần Thanh Trúc
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	140
	Ông Lê Văn Bình
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Ông Ngô Thanh Điền
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 

	142
	Ông Lê Minh Phong
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	144
	Bà Lê Thị Hồng Vân
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	145
	Bà Đinh Thị Huyên
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	146
	Bà Phan Thị Thùy Trang
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	147
	Bà Đặng Thị Nhật Minh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	148
	Bà Nguyễn Thị Dinh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	149
	Bà Lê Thị Mai Hường
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	150
	Bà Đỗ Thị Thơm
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	151
	Bà Trần Thị Hồng Thu
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	152
	Bà Cao Thị Hồng Thắm
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	153
	Ông Bùi Thành Dũng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	154
	Ông Trần Văn Lượng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	155
	Ông Nguyễn Anh Kiệt
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	156
	Bà Phạm Thị Vinh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	157
	Bà Đỗ Thị Ngát
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	158
	Bà Hoàng Thị Trang
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	159
	Ông Chung Trần Thế Vinh
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	Ông Trần Đình Khải
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	Ông Bùi Anh Tuấn
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	Ông Vũ Đức Pháp
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	Ông Vũ Quang Khải
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	Ông Nguyễn Duy Hải
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Ông Nguyễn Tam Cương
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	Ông Dương Minh Chung
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	167
	Bà Đỗ Thị Phương Khanh 
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	168
	Bà Trương Thị Phương Hồng
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	169
	Ông Phan Văn Thành
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	170
	Bà Phan Thị Xuân Trang
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	171
	Bà Lư Thị Yến Vũ
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	172
	Ông Nguyễn Thanh Vũ
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	173
	Ông Nguyễn Tiến Dũng
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	174
	Ông Nguyễn Thành Long
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	175
	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	176
	Ông Trần Minh Thông
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	177
	Bà Trần Thị Hương
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	178
	Ông Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	179
	Ông Võ Minh Quang
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	Bà Dương Thị Hồng
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	181
	Ông Hà Phước Tuấn
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	182
	Ông Nguyễn Văn Sơn
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	Ông Nguyễn Thanh Giang
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	Ông Nguyễn Hồng Phúc
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	185
	Ông Nguyễn Khắc Huy
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	186
	Ông Nguyễn Khoa
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	187
	Bà Nguyễn Vân Giang
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	188
	Ông Trần Vĩnh Xuyên
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	189
	Bà Vũ Thị Thái Linh
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	190
	Ông Nguyễn Văn Đôn
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	191
	Ông Trần Việt Khánh
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	192
	Ông Nguyễn Văn Minh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	193
	Bà Nguyễn Thị Thủy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	194
	Bà Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	195
	Ông Nguyễn Sanh Cường
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	196
	Ông Lê Quý Hưng Quốc
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	197
	Ông Bùi Văn Dũng
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	198
	Bà Nguyễn Thị Khánh Thư 
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	199
	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	200
	Bà Đỗ Thị Hải Yến
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	201
	Bà Lê Hồng Thái
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	202
	Ông Đặng Ngọc Đoàn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	203
	Ông Nguyễn Văn Danh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	204
	Ông Lê Phi Trường
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	205
	Ông Dương Ngọc Vọng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	206
	Ông Nguyễn Ngọc Tuyên
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	207
	Ông Nguyễn Cao Phong
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	208
	Ông Mai Chiếm Tuấn
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	209
	Bà Hồ Ngọc Chi
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	210
	Ông Huỳnh Quốc Dũng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	211
	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	212
	Ông Võ Đắc Thịnh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	213
	Ông Nguyễn Hữu Mạnh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	214
	Ông Hà Quốc Bảo
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	215
	Ông Triệu Phú Nguyên
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	216
	Ông Phan Anh Tuấn Kiệt
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	217
	Ông Đặng Thái Sơn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 

	218
	Ông Nguyễn Thành Đức
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	219
	Ông Nguyễn Minh Thái
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	220
	Ông Nguyễn Thái Bình
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 

	221
	Ông Trần Minh Tuấn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	222
	Ông Kiều Trung Tín
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	223
	Ông Trần Quốc Duy
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	224
	Ông Hồ Văn Hóa
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	225
	Ông Nguyễn Thanh Hùng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	226
	Ông Hoàng Phúc Bảo
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	227
	Ông Nguyễn Lương Tâm
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	228
	Ông Trần Thế Sơn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	229
	Ông Trần Văn Đông
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	230
	Ông Tạ Minh Cường
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	231
	Ông Huỳnh Ngọc Mai
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	232
	Ông Võ Cường
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	233
	Ông Quách Minh Thử
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	234
	Ông Ngô Hoàng Anh
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	235
	Bà Vũ Hạnh Chiêu
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	236
	Ông Ngô Phong Cường
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	237
	Ông Nguyễn Minh Đức Cường
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	238
	Ông Lê Tiến Đạt
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	239
	Ông Nguyễn Hồng Đức
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 

	240
	Ông Nguyễn Minh Đức (A)
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	241
	Ông Nguyễn Minh Đức (B)
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	242
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	243
	Ông Trần Trung Hiếu
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	244
	Ông Mạnh Lê Hoàn
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	Ông Lê Thế Huân
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	246
	Bà Tăng Cẩm Huê
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	247
	Bà Nguyễn Thùy Linh
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	248
	Ông Đặng Đức Minh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	249
	Bà Nguyễn Thị Tố Nga
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	250
	Bà Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	251
	Ông Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	252
	Ông Nguyễn Anh Tăng
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	253
	Ông Trần Công Tiến
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	254
	Bà Trần Hiếu Trinh
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	255
	Ông Trần Nguyên Bảo Trân
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	256
	Ông Nguyễn Văn Yên
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	257
	Ông Cao Văn Tuấn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	258
	Ông Trần Nam Anh
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	Ông Trần Giang Nam
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	260
	Bà Trương Việt Khánh Trang
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	261
	Ông Nguyễn Ngọc Thọ
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	262
	Bà Phạm Thị Thanh Thúy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	263
	Bà Chế Vân Cầm
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	264
	Bà Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	265
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	266
	Bà Bùi Thị Ngọc Sương
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 

	267
	Bà Lâm Thị Phương Thùy
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	268
	Bà Trần Hồng Thảo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	269
	Bà Lê Thị Phương Thảo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	270
	Ông Đinh Đồng Hiệp 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	271
	Ông Hoàng Văn Viết
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	272
	Ông Võ Anh Hào 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	273
	Ông Đặng Thế Huân
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	274
	Ông Phan Văn Hòa
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	275
	Ông Trần Đình Khoa
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	276
	Ông Đỗ Trọng Quý 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	277
	Ông Nguyễn Vũ Xuân Thì 
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 

	278
	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	279
	Ông Trịnh Hoàng Hiệp
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	280
	Bà Lữ Xuân Trang
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	281
	Bà Phạm Quỳnh Như
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	282
	Ông Đào Anh Tuấn
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	283
	Bà Bùi Ánh Tuyết
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	284
	Bà Lê Thị Thu Thảo
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	285
	Bà Lê Xuân Thủy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	286
	Bà Lưu Thị Thúy
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	287
	Bà Võ Thị Kim Thư
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	288
	Bà Trần Thị Ngọc Dung
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	289
	Bà Nguyễn Mỹ Tiên
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	290
	Ông Cao Xuân Giang
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	291
	Ông Phạm Quang Vũ
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	292
	Ông Nguyễn Trọng Thạch
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	293
	Ông Đỗ Tuấn Việt
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	294
	Ông Nguyễn Tứ Cảnh
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	295
	Bà Đặng Thu Hà
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	296
	Bà Trần Thị Diễm Thúy
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	 

	297
	Bà Nguyễn Thị Trang
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	298
	Bà Hà Thị Hậu
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	299
	Bà Lương Thị Thắm
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 

	300
	Bà Đỗ Thị Tâm
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	301
	Ông Đỗ Công Thành
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	302
	Bà Trang Thị Xuân Uyên
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	303
	Bà Bùi Thị Lan Anh
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	304
	Bà Lê Thị Huyền
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	305
	Ông Nguyễn Văn Chiến
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	306
	Ông Lương Xuân Thịnh
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	307
	Bà Nguyễn Thùy Dương
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	308
	Ông Nguyễn Hữu Thiện
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	309
	Ông Trương Hữu Lộc
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 

	310
	Bà Phạm Huỳnh Kim Ngân
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	311
	Ông Trần Quốc Định
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	312
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	313
	Ông Nguyễn Thanh Lâm
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	X
	 
	 

	314
	Ông Phạm Minh Nghĩa
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	315
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	316
	Bà Mai Nguyễn Hoàng Yến
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	317
	Ông Phạm Huy Hoàng
	X
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	318
	Bà Trương Thị Hồng
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	319
	Bà Nguyễn Thị Thảo
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	320
	Bà Hồ Thị Khuyên
	X
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	320
	158
	17
	320
	141
	259
	183
	29
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